
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Trung tâm đáp ứng – MCC 

 

Trong tài liệu này, bạn sẽ được hướng dẫn về cách sử dụng hệ thống “Trung tâm đáp ứng 

MCC” trong việc điều hành và theo dõi dữ liệu “Tiến độ tiêm chủng”, “Phân bố vắc 

xin”, “Phản ứng sau tiêm” thông qua 2 loại báo cáo là Báo cáo tổng hợp, Báo cáo đối 

tượng và chức năng “Quản lý tài khoản”.  

Thực hiện truy cập vào trang web hệ thống “Trung tâm đáp ứng MCC”: 

https://mcc.tiemchungcovid19.gov.vn và thực hiện đăng nhập. 

1. Tiến độ tiêm chủng 

1.1. Báo cáo đối tượng 

Báo cáo đối tượng là số liệu thực trên phần mềm tiêm chủng. Chọn chức năng “Tiến độ 

tiêm chủng” -> chọn “Báo cáo đối tượng”. Màn hình chức năng hiển thị như sau.  

 

Trong đó, ý nghĩa của từng trường như sau: 

1) Số mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19: 

 Hôm nay: Số mũi tiêm phát sinh trong ngày hoặc ngày gần nhất có dữ liệu 

trên hệ thống (Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 02/08/2021 thì sẽ 

hiển thị “02/08/2021”, dữ liệu có đến ngày hiện tại sẽ hiển thị là “Hôm 

nay”). 

 Tổng lũy kế: Tổng số mũi tiêm phòng Covid 19 từ đầu chiến dịch tính đến 

ngày có dữ liệu gần nhất trên hệ thống. 

https://mcc.tiemchungcovid19.gov.vn/


 Tỷ lệ hoàn thành: Tổng số mũi đã tiêm chia cho số vắc xin dự kiến phân bổ 

theo kế hoạch năm 2021. 

2)  Số liệu chứng nhận tiêm chủng đã cấp 

 Số chứng nhận mũi tiêm 1: 

Hôm nay: Số chứng nhận mũi tiêm 1 phát sinh trong ngày hoặc ngày gần 

nhất có dữ liệu trên hệ thống (Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 

02/08/2021 thì sẽ hiển thị “02/08/2021”, dữ liệu có đến ngày hiện tại sẽ 

hiển thị là “Hôm nay”) 

Lũy kế: Tổng số chứng nhận mũi tiêm 1 từ đầu chiến dịch đến ngày có dữ 

liệu gần nhất trên hệ thống. 

 Số chứng nhận mũi tiêm 2: 

Hôm nay: Số chứng nhận mũi tiêm 2 phát sinh trong ngày hoặc ngày gần 

nhất có dữ liệu trên hệ thống (Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 

02/08/2021 thì sẽ hiển thị “02/08/2021”, dữ liệu có đến ngày hiện tại sẽ 

hiển thị là “Hôm nay”) 

Lũy kế: Tổng số chứng nhận mũi tiêm 2 từ đầu chiến dịch đến ngày có dữ 

liệu gần nhất trên hệ thống. 

3) Bản đồ tiến độ tiêm vắc xin theo đối tượng 

 Tổng số đối tượng: Tổng số đối tượng thuộc diện tiêm trên hệ thống tiêm 

chủng 

 Tổng số đối tượng đã tiêm 

 Tổng số đối tượng tiêm mũi 1: Tổng số đối tượng tiêm mới chỉ tiêm 1 mũi 

 Tổng số đối tượng tiêm mũi 2: Tổng số đối tượng đã tiêm đầy đủ 2 mũi 

4) Số đối tượng đã tiêm: Chi tiết tổng số đối tượng tiêm tại từng quận/huyện (đối với 

tài khoản cấp Tỉnh), hoặc từng xã/phường (đối với tài khoản cấp Huyện) hoặc tại 

từng cơ sở y tế trên địa bàn 

 Hôm nay: Số mũi tiêm phát sinh trong ngày hoặc ngày gần nhất có dữ liệu 

trên hệ thống (Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 02/08/2021 thì sẽ 

hiển thị 02/08/2021, dữ liệu có đến ngày hiện tại sẽ hiển thị là Hôm nay). 

 Tổng lũy kế: Tổng số mũi tiêm phòng Covid 19 từ đầu chiến dịch tính đến 

ngày có dữ liệu gần nhất trên hệ thống. 

 



 
 

5) Thống kê đối tượng tiêm: Thống kê tổng số đối tượng theo trạng thái Đã tiêm, 

Chưa tiêm, Hoãn tiêm, … tại từng quận/huyện (đối với tài khoản cấp Tỉnh), hoặc 

từng xã/phường (đối với tài khoản cấp Huyện) 

6) Tỷ lệ người được tiêm chủng theo loại vắc xin: Tỷ lệ người được tiêm chủng theo 

3 loại vắc xin chính là Astra Zeneca, Moderna, Pfizer và các loại vắc xin khác 

tiêm tại từng quận/huyện (đối với tài khoản cấp Tỉnh), hoặc từng xã/phường (đối 

với tài khoản cấp Huyện) 

7) Thống kê theo nhóm tuổi: Thống kê tổng số mũi tiêm theo từng nhóm tuổi. 

Tại màn hình “Báo cáo đối tượng”, thực hiện tìm kiếm thông tin Tiến độ tiêm chủng 

theo 2 cách như sau: 

Cách 1: Người dùng nhập địa bàn cần xem thông tin trong phần Tìm kiếm. 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  bên phải màn hình, màn hình tìm kiếm được hiển thị. 



 

Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm kiếm bao gồm: 

- Địa bàn: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường  

- Vắc xin 

- Mũi tiêm 

- Lựa chọn xem theo địa bàn hoặc xem theo CSYT 

Lưu ý:  

- Đối với các tài khoản cấp Tỉnh, Huyện, Xã chỉ xem được thông tin của địa bàn 

Tỉnh, Huyện, Xã tương ứng và các đơn vị thuộc địa bàn này. 

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin xong, thực hiện nhấn vào biểu tượng  

để tìm kiếm, thông tin Tiến độ tiêm chủng tại địa bàn mà người dùng tìm kiếm được hiển 

thị. 



 

 

Cách 2: Người dùng lựa chọn địa bàn cần xem thông tin Tiến độ tiêm chủng trên Bản đồ 

tiến độ tiêm vắc xin theo đối tượng. 

Bước 1: Trong phần “Bản đồ tiến độ tiêm vắc xin theo đối tượng”, nhấn vào Tỉnh/TP 

cần xem thông tin tiến độ tiêm chủng, bản đồ zoom vào tỉnh đã lựa chọn. Thông tin Tiến 

độ tiêm chủng tại Tỉnh/TP đã lựa chọn được hiển thị. 

 Thực hiện tương tự với Quận/Huyện và Xã/Phường. 

Lưu ý:  



- Đối với các tài khoản cấp Tỉnh, Huyện, Xã chỉ lựa chọn được địa bàn Tỉnh, 

Huyện, Xã tương ứng và các đơn vị thuộc địa bàn này trên bản đồ. 

 

 

1.2. Báo cáo tổng hợp 

Báo cáo tổng hợp là số liệu tổng hợp tay của Bộ Y tế theo các tuyến từ tỉnh lên TW. Do 

đó, các tài khoản cấp huyện, xã sẽ không có dữ liệu khi xem báo cáo này. Chọn chức 

năng “Tiến độ tiêm chủng” -> chọn “Báo cáo tổng hợp”. Màn hình chức năng hiển thị 

như sau: 

 



Trong đó, ý nghĩa của từng trường như sau: 

1) Số mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19: 

 13/08/2021: Số mũi đã tiêm của ngày gần nhất có dữ liệu trên hệ thống (Vd 

dữ liệu của Thành phố có đến ngày 02/08/2021 thì sẽ hiển thị 

“02/08/2021”). Dữ liệu trường này luôn có chậm hơn 1 ngày do ngày hôm 

sau mới có kết quả tổng hợp của ngày hôm trước. 

 Tổng lũy kế: Tổng số mũi tiêm phòng Covid 19 từ đầu chiến dịch tính đến 

ngày có dữ liệu gần nhất trên hệ thống. 

 Tỷ lệ hoàn thành: Tổng số mũi đã tiêm chia cho số vắc xin dự kiến phân bổ 

theo kế hoạch năm 2021. 

2)  Số liệu chứng nhận tiêm chủng đã cấp 

 Số chứng nhận mũi tiêm 1: 

13/08/2021: Số chứng nhận mũi tiêm 1 của ngày có dữ liệu gần nhất trên hệ 

thống (Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 02/08/2021 thì sẽ hiển thị 

“02/08/2021”). Dữ liệu trường này luôn có chậm hơn 1 ngày do ngày hôm 

sau mới có kết quả tổng hợp của ngày hôm trước. 

Lũy kế: Tổng số chứng nhận mũi tiêm 1 từ đầu chiến dịch đến ngày có dữ 

liệu gần nhất trên hệ thống. 

 Số chứng nhận mũi tiêm 2: 

13/08/2021: Số chứng nhận mũi tiêm 2 của ngày có dữ liệu gần nhất trên hệ 

thống (Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 02/08/2021 thì sẽ hiển thị 

“02/08/2021”). Dữ liệu trường này luôn có chậm hơn 1 ngày do ngày hôm 

sau mới có kết quả tổng hợp của ngày hôm trước. 

Lũy kế: Tổng số chứng nhận mũi tiêm 2 từ đầu chiến dịch đến ngày có dữ 

liệu gần nhất trên hệ thống. 

3) Bản đồ tiến độ tiêm vắc xin theo đối tượng 

 Tổng số đối tượng: Tổng số đối tượng thuộc diện tiêm trên hệ thống tiêm 

chủng. 

 Tổng số đối tượng đã tiêm 

 Tổng số đối tượng tiêm mũi 1: Tổng số đối tượng tiêm mới chỉ tiêm 1 mũi. 

 Tổng số đối tượng tiêm mũi 2: Tổng số đối tượng đã tiêm đầy đủ 2 mũi. 

4) Số đối tượng đã tiêm: Chi tiết số đối tượng tiêm tại thành phố 

 13/08/2021: Dữ liệu số mũi đã tiêm trong ngày gần nhất có trên hệ thống 

(Vd dữ liệu của Thành phố có đến ngày 02/08/2021 thì sẽ hiển thị 

02/08/2021). Dữ liệu trường này luôn có chậm hơn 1 ngày do ngày hôm sau 

mới có kết quả tổng hợp của ngày hôm trước. 

 Tổng lũy kế: Tổng số mũi tiêm phòng Covid 19 từ đầu chiến dịch tính đến 

ngày có dữ liệu gần nhất trên hệ thống. 



2. Phân bổ vắc xin 

2.1. Báo cáo đối tượng 

Báo cáo đối tượng là số liệu thực trên phần mềm tiêm chủng. Chọn chức năng “Phân bổ 

vắc xin” -> chọn “Báo cáo đối tượng”. Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

Trong đó, ý nghĩa của từng trường như sau: 

1) Bản đồ phân bổ vắc xin 

 Tổng số liều: Tổng số liều vắc xin đã được phân bổ. 

 Astra Zeneca: Tổng số liều vắc xin AZ đã được phân bổ và tỷ lệ vắc xin AZ 

chia cho tổng số vắc xin được phân bổ.  

 Moderna: Tổng số liều vắc xin Moderna được phân bổ và tỷ lệ vắc xin 

Moderna chia cho tổng số vắc xin được phân bổ. 

 Pfizer: Tổng số liều vắc xin Pfizer được phân bổ và tỷ lệ vắc xin Pfizer chia 

cho tổng số vắc xin được phân bổ. 

 Vắc xin khác: Tổng số các loại vắc xin còn lại được phân bổ và tỷ lệ vắc 

xin khác chia cho tổng số vắc xin được phân bổ. 

2) Thống kê số lượng phân bổ vắc xin: Thống kê số lượng phân bổ theo từng loại vắc 

xin tại từng quận/huyện (đối với tài khoản cấp Tỉnh), hoặc từng xã/phường (đối 

với tài khoản cấp Huyện) hoặc từng cơ sở y tế trên địa bàn. 

3) Thống kê: Thống kê số lượng vắc xin được phân bổ và đã sử dụng tại địa bàn theo 

từng loại vắc xin. 



Tại màn hình “Báo cáo đối tượng”, thực hiện tìm kiếm thông tin Phân bổ vắc xin theo 2 

cách như sau: 

Cách 1: Người dùng nhập địa bàn cần xem thông tin trong phần tìm kiếm. 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  bên phải màn hình, màn hình tìm kiếm được hiển thị. 

 

Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm kiếm bao gồm: 

- Địa bàn: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường  

- Vắc xin 

- Lựa chọn tìm kiếm theo địa bàn hoặc theo CSYT 

Lưu ý:  

- Đối với các tài khoản cấp Tỉnh, Huyện, Xã chỉ xem được thông tin của địa bàn 

Tỉnh, Huyện, Xã tương ứng và các đơn vị thuộc địa bàn này. 

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin xong, thực hiện nhấn vào biểu tượng  

để tìm kiếm, thông tin Phân bổ vắc xin tại địa bàn mà người dùng tìm kiếm được hiển thị. 



 

 

Cách 2: Người dùng lựa chọn địa bàn cần xem thông tin Phân bổ vắc xin trên Bản đồ 

phân bổ vắc xin. 

Bước 1: Trong phần “Bản đồ phân bổ vắc xin”, nhấn vào Tỉnh/TP cần xem thông tin 

phân bổ vắc xin, bản đồ zoom vào tỉnh đã lựa chọn. Thông tin Phân bổ vắc xin tại 

Tỉnh/TP đã lựa chọn được hiển thị. 

 Thực hiện tương tự với Quận/Huyện và Xã/Phường. 

Lưu ý:  



- Đối với các tài khoản cấp Tỉnh, Huyện, Xã chỉ lựa chọn được địa bàn Tỉnh, 

Huyện, Xã tương ứng và các đơn vị thuộc địa bàn này trên bản đồ. 

 

 

2.2. Báo cáo tổng hợp 

Báo cáo tổng hợp là số liệu tổng hợp tay của Bộ Y tế theo các tuyến từ tỉnh lên TW. Do 

đó, các tài khoản cấp huyện, xã sẽ không có dữ liệu khi xem báo cáo này. Chọn chức 

năng “Phân bổ vắc xin” -> chọn “Báo cáo tổng hợp”. Màn hình chức năng hiển thị như 

sau: 

 



Trong đó, ý nghĩa của từng trường như sau: 

1) Bản đồ phân bổ vắc xin 

 Tổng số liều: Tổng số liều vắc xin đã được phân bổ 

 Astra Zeneca: Tổng số liều vắc xin AZ đã được phân bổ và tỷ lệ vắc xin AZ 

chia cho tổng số vắc xin được phân bổ.  

 Moderna: Tổng số liều vắc xin Moderna được phân bổ và tỷ lệ vắc xin 

Moderna chia cho tổng số vắc xin được phân bổ. 

 Pfizer: Tổng số liều vắc xin Pfizer được phân bổ và tỷ lệ vắc xin Pfizer chia 

cho tổng số vắc xin được phân bổ. 

 Vắc xin khác: Tổng số các loại vắc xin còn lại được phân bổ và tỷ lệ vắc 

xin khác chia cho tổng số vắc xin được phân bổ. 

2) Thống kê số lượng phân bổ vắc xin: Thống kê số lượng phân bổ theo từng loại vắc 

xin tại địa bàn. 

3) Thống kê: Thống kê số lượng vắc xin được phân bổ và đã sử dụng tại địa bàn theo 

từng loại vắc xin. 

3. Phản ứng sau tiêm 

3.1. Báo cáo đối tượng 

Báo cáo đối tượng là số liệu thực trên phần mềm tiêm chủng. Chọn chức năng “Phản 

ứng sau tiêm” -> chọn “Báo cáo đối tượng”. Màn hình chức năng hiển thị như sau. 

 

Trong đó, ý nghĩa của từng trường như sau: 

1) Bản đồ phản ứng sau tiêm 

 Số đối tượng đã tiêm: Tổng số đối tượng đã tiêm. 

 Số đối tượng phản ứng: Tổng số đối tượng có phản ứng sau tiêm. 



2) Số liệu phản ứng sau tiêm 

 Số đối tượng đã tiêm: Tổng số đối tượng đã tiêm. 

 Số đối tượng phản ứng: Chi tiết số lượng đối tượng có phản ứng nặng và 

phản ứng thông thường. 

3) Danh sách 5 địa bàn có nhiều phản ứng: Danh sách 5 quận/huyện (đối với tài 

khoản cấp tỉnh, đối với tài khoản cấp huyện là 5 xã/phường) hoặc 5 cơ sở y tế trên 

địa bàn có nhiều đối tượng xảy ra phản ứng sau tiêm nhất. 

 

4) Thống kê phản ứng sau tiêm: Thống kê số lượng phản ứng theo từng loại phản 

ứng sau tiêm. 

5) Danh sách trường hợp tai biến nặng: Danh sách các trường hợp tai biến nặng, có 

thể tìm kiếm danh sách này theo điều kiện Tử vong hoặc Bình thường. 

Tại màn hình “Báo cáo đối tượng”, thực hiện tìm kiếm thông tin Phản ứng sau tiêm theo 

2 cách như sau: 

Cách 1: Người dùng nhập địa bàn cần xem thông tin trong phần tìm kiếm. 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  bên phải màn hình, màn hình tìm kiếm được hiển thị. 



 

Bước 2: Nhập các thông tin cần tìm kiếm bao gồm: 

- Địa bàn: Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường 

- Vắc xin 

- Lựa chọn tìm kiếm theo địa bàn hoặc theo CSYT 

Lưu ý:  

- Đối với các tài khoản cấp Tỉnh, Huyện, Xã chỉ xem được thông tin của địa bàn 

Tỉnh, Huyện, Xã tương ứng và các đơn vị thuộc địa bàn này. 

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin xong, thực hiện nhấn vào biểu tượng  

để tìm kiếm, thông tin Phản ứng sau tiêm tại địa bàn mà người dùng tìm kiếm được hiển 

thị. 



 

 

 

Cách 2: Người dùng lựa chọn địa bàn cần xem thông tin phản ứng sau tiêm trên bản đồ 

phản ứng sau tiêm. 

Bước 1: Trong phần “Bản đồ phản ứng sau tiêm”, nhấn vào Tỉnh/TP cần xem thông tin 

phản ứng sau tiêm, bản đồ zoom vào tỉnh đã lựa chọn. Thông tin Phản ứng sau tiêm tại 

Tỉnh/TP đã lựa chọn được hiển thị. 

 Thực hiện tương tự với Quận/Huyện và Xã/Phường. 

Lưu ý:  



- Đối với các tài khoản cấp Tỉnh, Huyện, Xã chỉ lựa chọn được địa bàn Tỉnh, 

Huyện, Xã tương ứng và các đơn vị thuộc địa bàn này trên bản đồ. 

 

 

3.2. Báo cáo tổng hợp 

Báo cáo tổng hợp là số liệu tổng hợp tay của Bộ Y tế theo các tuyến từ tỉnh lên TW. Do 

đó, các tài khoản cấp huyện, xã sẽ không có dữ liệu khi xem báo cáo này. Chọn chức 

năng “Phản ứng sau tiêm” -> chọn “Báo cáo tổng hợp”. Màn hình chức năng hiển thị 

như sau: 

 

1) Bản đồ phản ứng sau tiêm 

 Số đối tượng đã tiêm: Tổng số đối tượng đã tiêm 

 Số đối tượng phản ứng: Tổng số đối tượng có phản ứng sau tiêm 



2) Số liệu phản ứng sau tiêm 

 Số đối tượng đã tiêm: Tổng số đối tượng đã tiêm 

 Số đối tượng phản ứng: Chi tiết số lượng đối tượng có phản ứng nặng và 

phản ứng thông thường. 

 

4. Quản lý tài khoản 

Chức năng này chỉ có khi loại tài khoản là Admin. Chọn chức năng “Quản lý tài khoản”. 

Màn hình chức năng hiển thị như sau: 

 

4.1. Tìm kiếm tài khoản 

Tại màn hình “Quản lý tài khoản” thực hiện tìm kiếm tài khoản như sau: 

Bước 1: Nhập các thông tin cần tìm kiếm bao gồm: 

- Đơn vị hành chính: Tỉnh/TP, Quận/Huyện, Xã/Phường 

- Loại tài khoản: 

- Tên đăng nhập: 

- Họ tên: 

- Email: 

- Trạng thái 

Bước 2: Sau khi nhập các thông tin cần tìm kiếm xong, thực hiện nhấn vào biểu tượng 

 để thực hiện tìm kiếm, màn hình danh sách kết quả tìm kiếm tài khoản 

được hiển thị. 



 

4.2. Tạo tài khoản mới 

Tại màn hình “Quản lý tài khoản” thực hiện tạo tài khoản mới như sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  để mở giao diện tạo tài khoản, giao 

diện hiển thị như sau: 



 

Bước 2: Nhập các thông tin bao gồm: 

- Tên đăng nhập 

- Mật khẩu 

- Xác nhận mật khẩu 

- Tên 

- Họ 

- Email 

- Số điện thoại 

- Tỉnh/TP 

- Quận/Huyện 

- Xã/Phường 

- Loại tài khoản 

- Ghi chú 

- Thời hạn sử dụng 

- Trạng thái 



Lưu ý:  

- Các trường thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập, các trường thông tin không có 

dấu * có thể nhập sau. 

- Các tài khoản cấp Tỉnh/Huyện/Xã chỉ tạo được tài khoản thuộc Tỉnh/Huyện/Xã 

tương ứng và tài khoản của địa bàn thuộc Tỉnh/Huyện/Xã này. 

 

4.3. Khóa tài khoản 

Tại màn hình “Quản lý tài khoản” thực hiện khóa tài khoản như sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  để mở giao diện khóa tài khoản, giao diện hiển thị như 

sau: 

 

Bước 2: Nhập dữ liệu trường Khóa đến ngày xong đó nhấn nút  

4.4. Sửa thông tin 

Tại màn hình “Quản lý tài khoản” thực hiện sửa thông tin như sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  để mở giao diện sửa tài khoản, giao diện hiển thị như 

sau: 

 



 

Bước 2: Chỉnh sửa thông tin các trường cần thiết sau đó nhấn nút  

Lưu ý:  

- Các trường thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập, các trường thông tin không có 

dấu * có thể nhập sau. 

- Các trường disable là các trường không được phép chỉnh sửa. 

 

4.5. Xóa tài khoản 

Tại màn hình “Quản lý tài khoản” thực hiện xóa tài khoản như sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  để thực hiện xóa tài khoản, popup xác nhận xóa tài 

khoản được hiển thị: 

 

 

Bước 2: Nhấn nút  để xác nhận xóa tài khoản 



4.6. Đặt lại mật khẩu 

Tại màn hình “Quản lý tài khoản” thực hiện đặt lại mật khẩu như sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  để thực hiện đặt lại mật khẩu, popup xác nhận đặt lại 

mật khẩu được hiển thị: 

 

Bước 2: Nhấn nút  để xác nhận đặt lại mật khẩu. Mật khẩu được đặt về mặc 

định là Abcd123! 

5. Đổi mật khẩu 

Tại màn hình bất kỳ, thực hiện đổi mật khẩu như sau: 

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng   , sau đó nhấn chọn Đổi mật khẩu, màn hình chức 

năng đổi mật khẩu được hiển thị: 

 

Bước 2: Nhập các thông tin bắt buộc sau đó nhấn nút  


